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THÔNG BÁO  
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC  
BẬC HỌC MẦM NON VÀ BẬC HỌC TIỂU HỌC  

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học 
Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 
18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên 
chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học; Văn bản số 
2710/UBND-NV ngày 29/9/2016 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc 
học mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015;  

Căn cứ Báo cáo số 378/BC-HĐXT ngày 24/10/2016 của Hội đồng xét tuyển 
viên chức về kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành xét tuyển 
viên chức; 

Căn cứ kết quả phúc khảo điểm học tập, điểm tốt nghiệp tại Biên bản làm 
việc ngày 15/11/2016 của Ban phúc khảo (thành lập theo Quyết định số 5281/QĐ-
UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa) và kết 
quả phúc khảo bài thực hành tại Biên bản bàn giao điểm phúc khảo bài thực 
hành ngày 24/11/2016 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 
bậc học mầm non và bậc tiểu học năm 2015;  

Ủy ban nhân huyện Chiêm Hóa thông báo: 
1- Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc 

học Tiểu học huyện Chiêm Hóa (Có danh sách kèm theo). 
 2- Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách kết quả 
xét tuyển viên chức tại trụ sở làm việc; Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện đăng 
tải thông báo này trên trang thông tin-điện tử của huyện theo quy định./. 

 

   Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Phòng Nội vụ (Thông báo và niêm yết); 
- Đài TT-TH huyện (đăng tải trang Thông tin 
điện tử) 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
CHỦ TỊCH 

 
Đã ký 

 
 

 Nguyễn Việt Lâm 
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22 23

1 MN 40 Đồng Thị Thoa 09/12/1980 Tổ Luộc 3 - Vĩnh Lộc - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.50 75.00 88 318.5 Trúng tuyển

2 MN 47 Nguyễn Thị Vuông 28/10/1990 Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 74.27 80.00 81 316.27 Trúng tuyển

3 MN 33 Triệu Thị Tuyết Nhung 15/05/1983 Tổ Rẹ 1 - Vĩnh Lộc - Chiêm 
Hóa

TC, Trường  CĐSP Hà Nam
Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 73.46 76.67 71.25 292.63 Trúng tuyển

4 MN 36 Trần Thị Thanh 03/03/1987 Đồng Lũng, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.79 78.33 70.5 290.12 Trúng tuyển

5 MN 37 Trần Thị Thanh 15/10/1992 Nà Dầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.39 71.67 74 287.06 Trúng tuyển

6 MN 17 Bàn Thị Hòa 25/3/1989 Thôn Càng Nộc - Hòa Phú - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.91 76.67 68.5 284.58 Không trúng 
tuyển

7 MN 30 Quan Thị  Nguyệt 02/06/1987 Thôn Lung Lù - Bình Nhân - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.38 75.00 69 283.38 Không trúng 
tuyển

8 MN 11 Hà Thị Hanh 31/11/1987 Thôn Bản lếch - Bình Phú - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

C B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 74.19 76.67 65.5 281.86 Không trúng 
tuyển

9 MN 02 Khổng Thị Chiên 26/09/1988 Thôn Nà Bó - Phúc Thịnh - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 71.42 80.00 65 281.42 Không trúng 
tuyển

10 MN 29 Hà Thị Ngoan 25/11/1985 Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP Trung 
Ương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 72.70 65.00 71.5 280.7 Không trúng 
tuyển

11 MN 01 Tạ Hồng Anh 04/4/1994 Thôn Tân Hòa - Phúc Thịnh - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 79.53 83.33 58 278.86 Không trúng 
tuyển

12 MN 31 Trung Thị Nguyệt 06/9/1990 Thôn Ba Hai - Nhân Lý - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 74.89 80.00 59.5 273.89 Không trúng 
tuyển

13 MN 39 Đinh Thị Thao 25/09/1990 Đoàn Kết, Trung Hòa, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐ Hải Dương
Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 79.66 85.00 54.5 273.66 Không trúng 
tuyển

14 MN 06 Quan Thị Dung 22/09/1990 Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 75.54 75.00 61.5 273.54 Không trúng 
tuyển

15 MN 45 Vương Thị Tuyết 20/3/1984 Thôn Nà Giàng - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐ Hải Dương
Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 75.37 73.33 62 272.7 Không trúng 
tuyển

16 MN 22 Ma Thị Huyền 06/10/1987 Pù Đồn, Minh quang, Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường DDHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 75.11 85.00 56 272.11 Không trúng 
tuyển

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BẬC MẦM NON 
(Kèm theo Thông báo số 176 /TB-UBND ngày  25 /11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)
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17 MN 42 Đoàn Thị Thu 08/10/1986 Thôn Tụ Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP Trung 
Ương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 63.17 70.00 69 271.17 Không trúng 
tuyển

18 MN 09 Quan Thị Duyên 09/12/1988 Thôn Tông Lùng  - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 71.25 75.00 62 270.25 Không trúng 
tuyển

19 MN 19 Phạm Tô Hoàn 30/10/1985 Trung Tâm, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân Trào
Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 78.09 75.00 58.5 270.09 Không trúng 
tuyển

20 MN 23 Mai Thị Hương 04/06/1983 Khuân Nhự, Kim Bình, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 72.50 75.00 61 269.5 Không trúng 
tuyển

21 MN 08 Hoàng Thị Duyên 04/7/1984 Thôn Nhân Thọ 2 - Yên 
Nguyên - Chiêm Hóa

CĐ, TRường CĐSP TW
Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 63.26 75.00 65.5 269.26 Không trúng 
tuyển

22 MN 16 Quan Thị Hoan 13/9/1990 Thôn ón cáy - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

TC, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.76 73.33 64 269.09 Không trúng 
tuyển

23 MN 41 Hoàng Thị Thoa 09/05/1990 Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.09 70.00 64 268.09 Không trúng 
tuyển

24 MN 13 Vũ Thị Hiền 20/5/1978 Thôn Đóng - Hùng Mỹ - 
Chiêm Hóa

TC, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 76.32 73.33 59 267.65 Không trúng 
tuyển

25 MN 26 Quan Thị Mến 21/11/1988 Tổ Trung Tâm 3 - Vĩnh Lộc - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 72.10 71.00 57.5 258.1 Không trúng 
tuyển

26 MN 34 Ma Thị Oanh 02/09/1990 Nà Khau, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 69.62 90.00 48.5 256.62 Không trúng 
tuyển

27 MN 46 Đặng Thị Vinh 23/02/1985 Yên Bình, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 66.65 63.33 62.5 254.98 Không trúng 
tuyển

28 MN 32 Ma Thị Nhăng 10/07/1989 Thôn Póoi, Minh Quang, Chiêm HóaTC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 64.76 63.33 63 254.09 Không trúng 
tuyển

29 MN 25 Ma Thị Lụa 22/2/1984 Thôn Khuôn Phồng - Trung 
hà - Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.83 75.00 52.5 250.83 Không trúng 
tuyển

30 MN 27 Đặng Thúy Nga 17/07/1992 Yên Bình, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.81 75.00 52.5 250.81 Không trúng 
tuyển

31 MN 28 Chẩu Thị Ngần 17/08/1990 Nà Mè, Minh Qung, Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 77.23 80.00 45.5 248.23 Không trúng 
tuyển

32 MN 14 Ma Thị Hoa 11/10/1986 Thôn Nà Pồng - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 68.64 70.00 53 244.64 Không trúng 
tuyển

33 MN 03 Ma Thị Chương 24/03/1985 Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 66.63 53.33 61.5 242.96 Không trúng 
tuyển
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34 MN 05 Mã Thị Cương 24/1/1983 Thôn Ngầu 1 - Hùng Mỹ - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 71.43 76.67 45.5 239.1 Không trúng 
tuyển

35 MN 10 Lý Thị Đẹp 03/06/1987 Thôn Pooi, Hồng Quang, 
Lâm Bình

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.11 70.00 50 237.11 Không trúng 
tuyển

36 MN 15 Triệu Thị Hoa 19/02/1989 Khun Vai, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.59 70.00 47.5 235.59 Không trúng 
tuyển

37 MN 35 Lưu Thị Phượng 20/02/1985 Thôn Hiệp - Hà Lang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 70.96 80.00 40.5 231.96 Không trúng 
tuyển

38 MN 21 Vũ Thị Thúy Hồng 13/10/1984 Phố Mới 1, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 68.90 61.67 48 226.57 Không trúng 
tuyển

39 MN 20 Trần Thị Hồng 01/12/1981 Thôn Soi Đúng - Vinh 
Quang -Chiêm Hóa

TC, Trường  CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 71.58 66.67 39 216.25 Không trúng 
tuyển

40 MN 43 Nông Thị Thu 20/07/1990 Pù Đồn, Minh quang, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 62.74 65.00 44 215.74 Không trúng 
tuyển

41 MN 24 Nguyễn Thị Lan 07/12/1984 Trung tâm 2 - Vĩnh Lộc - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 66.25 68.33 39 212.58 Không trúng 
tuyển

42 MN 04 Nông Thị Kim Cúc 09/3/1985 Thôn làng Bục - Tân Thịnh - 
Chiêm Hóa

TC , Trường TC tổng hợp 
Hà Nội

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 64.70 75.00 30 199.7 Không trúng 
tuyển

43 MN 18 Triệu Thị Thu Hòa 25/11/1992 Nà Lừa, Trung Hà, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.03 68.33 29.5 194.36 Không trúng 
tuyển

44 MN 07 Đinh Thùy Duy 17/12/1990 Thôn bàn Ba - Tri Phú -
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

C B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 73.79 85.00 x Không trúng 
tuyển

45 MN 12 Chu Thị Hạnh 23/12/1988 Bản Nghiên, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương

Giáo dục 
mầm non

C B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 71.69 75.00 x Không trúng 
tuyển

46 MN 38 Quan Văn Thành 24/5/1987 Thôn Ón Cáy  - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

C B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 73.08 80.00 x Không trúng 
tuyển

47 MN 44 Hà Thị Trình 04/1/1984 Thôn Làng Pục - Tri Phú - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang

Giáo dục 
mầm non

B B
Giáo viên mầm non 

hạng IV 67.04 75.00 x Không trúng 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05
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1 VH 48 Hoàng Thị Thu Hà 15/04/1994 Thôn Loa  - Thanh Long - 
Hàm Yên

CĐ, ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

78.53 90.00 87 342.53 Trúng tuyển

2 VH 57 Nông Thị Hiền 15/10/1988 Nà Tơớng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.97 83.33 92 341.3 Trúng tuyển

3 VH 67 Lê Thị Hoan 06/11/1992 Tiên Quang 2, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

79.58 80.00 90.5 340.58 Trúng tuyển

4 VH 99 Ma Thị Ngọc Khánh 13/11/1994 Lăng Quậy, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.59 85.00 90 338.59 Trúng tuyển

5 VH 178 Ma Thị Thẩm 05/7/1991 Nà Đao  -Trung Hà - Chiêm 
Hóa

CĐ, CĐSP Tuyên Quan GD Tiểu học B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Văn hóa
75.42 80.00 91 337.42 Trúng tuyển

6 VH 102 Nông Thị Khuyên 14/04/1992 Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường ĐH Tây 
Bắc GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

79.60 79.60 88 335.2 Trúng tuyển

7 VH 88 Ma Quang Hưng 02/03/1990 Bản Lai, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.95 75.00 91 333.95 Trúng tuyển

8 VH 53 Trần Thị Hạnh 01/01/1995 Đài Thị, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.73 90.00 83.5 331.73 Trúng tuyển

9 VH 01 Phạm Tuấn Anh 28/08/1992 Thôn Tụ, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.10 80.00 88 331.1 Trúng tuyển

10 VH 127 Vũ Hoàng Mai 25/08/1993 Nà Ngà, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.00 86.67 84 328.67 Trúng tuyển

11 VH 104 Đặng Ngọc Lan 17/10/1994 Phố Chin, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.53 80.00 86 327.53 Trúng tuyển

12 VH 111 Hà Thị Thảo Loan 25/02/1994 Ngoan A, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

77.41 85.00 82 326.41 Trúng tuyển

13 VH 216 Ma Thị Trình 21/07/1993 Nà Giàng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.40 86.67 82 326.07 Trúng tuyển

14 VH 96 Nguyễn Thị Hường 28/10/1992 Hạ Đồng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.04 80.00 87 326.04 Trúng tuyển

Đăng ký dự tuyển vào vị trí 
việc làm

N
go

ại
 n

gữ
 

Ghi chú

Ti
n 

họ
c Điểm 

TBC 
học tập

Điểm 
bài 

thực 
hành

Tổng cộng

Trình độ chuyên môn Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú; Nơi ở hiện nay

Điểm 
TBC tốt 
nghiệp

Trình độ đào tạo

Số TT Số báo 
danh

Họ và Tên 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC - MÔN VĂN HÓA 
(Kèm theo Thông báo số 176 /TB-UBND ngày 25 /11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

Điểm xét tuyển

Kết quả xét 
tuyểnNam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh
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15 VH 64 Đặng Thị Hoa 13/07/1994 Cao Bình, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.84 85.00 84 323.84 Trúng tuyển

16 VH 63 Ma Thị Hình 07/08/1992 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.45 85.00 80.5 318.45 Trúng tuyển

17 VH 235 Chẩu Thị Xim 14/06/1992 Bản Lai, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.24 80.00 83 318.24 Trúng tuyển

18 VH 214 Nguyễn Thị Huyền 
Trang

01/07/1994 Nà Thoi, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.00 85.00 80 318 Trúng tuyển

19 VH 112 Ma Thị Loan 01/12/1993 Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, CĐSP Tuyên 
Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.18 86.67 78 317.85 Trúng tuyển

20 VH 132 Ma Thị Mơ 20/11/1993 Nặm Kép, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

77.00 86.67 77 317.67 Trúng tuyển

21 VH 171 Ma Thị Sen 08/11/1991 Pác Chài, Kim Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

77.71 86.67 76.5 317.38 Trúng tuyển

22 VH 170 Hoàng Thị Quyên 29/07/1991 Tân Hòa, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.20 74.20 84 316.4 Trúng tuyển

23 VH 218 Nguyễn Thị Trúc 17/06/1994 Khuân Nhất, Nhân Lý, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.94 80.00 80 315.94 Trúng tuyển

24 VH 08 Ma Thị Bóng 01/11/1991 Thôn Đóng - Hùng Mỹ - 
Chiêm Hóa

CĐ, ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.00 86.67 77 315.67 Trúng tuyển

25 VH 192 Hà Thị Kim Thoa 02/2/1993 Chắng Thượng, Hòa An, 
Chiêm Hóa

CĐ, ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.40 83.33 79 314.73 Trúng tuyển

26 VH 92 Trương Thị Hương 05/01/1989 Tổ Rẹ 1-Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.79 75.00 82 313.79 Trúng tuyển

27 VH 50 Nguyễn Văn Hà 10/02/1994 Bản Khản, Bình Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.73 85.00 76.5 313.73 Trúng tuyển

28 VH 121 Lương Bích Lý 10/10/1993 Bản Ho 1, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.41 90.00 75.5 313.41 Trúng tuyển

29 VH 223 Tạ Thanh Tùng 12/09/1991 Đồng Đình, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.57 80.00 82 312.57 Trúng tuyển

30 VH 166 Lê Thị Phương 20/08/1994 Đồng Bả, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.39 91.67 72.5 312.06 Trúng tuyển
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31 VH 74 Hà Thị Hồng 26/12/1994 Nà Coóc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.90 80.00 80.5 311.9 Trúng tuyển

32 VH 79 Ngô Ngọc Huế 05/05/1992 Trung Tâm 2, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.48 75.00 83 310.48 Trúng tuyển

33 VH 115 Nông Đức Long 21/09/1994 Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.82 83.33 79 310.15 Trúng tuyển

34 VH 204 Hoàng Thị Thủy 20/08/1991 Pá Tao Hạ, Hòa An, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.47 86.67 75 310.14 Trúng tuyển

35 VH 125 Triệu Ngọc Mai 01/07/1994 Phia Lài, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.43 75.00 80 308.43 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

36 VH 116 Hoàng Thị Lợi 20/02/1989 Pác Cháng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.67 75.00 78 307.67 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

37 VH 157 Ma Thị Hồng Nhung 15/02/1993 Tổ Luộc 3, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa

CĐ,Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.40 80.00 76.5 307.4 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

38 VH 101 Ma Thị Khởi 28/02/1993 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.63 75.00 80 306.63 Không trúng 
tuyển

39 VH 164 Triệu Thị Oanh 10/08/1992 Nà Nẻm, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.47 85.00 74 306.47 Không trúng 
tuyển

40 VH 69 Ma Thu Hoài 15/01/1990 Nặm Kép, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.92 75.00 79 305.92 Không trúng 
tuyển

41 VH 120 Nguyễn Thị Lượng 14/11/1991 Đon Bả, Lăng Can, Lâm 
Bình

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.96 75.00 78 304.96 Không trúng 
tuyển

42 VH 55 Hà Thu Hằng 30/09/1992 Trung tâm 3-Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Hà 
Nội GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

79.35 80.00 72.5 304.35 Không trúng 
tuyển

43 VH 122 Bàn Thị Mai 05/09/1993 Nà Còong, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.45 86.67 75.5 304.12 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

44 VH 228 Ma Thị  Tỵ 21/12/1989 Búng Pẩu -Phúc Sơn  - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.68 90.00 71 303.68 Không trúng 
tuyển

45 VH 30 Sằm Văn Duy 10/10/1993 Bó Củng, Kim Bình, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.55 85.00 74 303.55 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

46 VH 190 Lý Thị Thịnh 21/11/1992 Thôn Biến, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.20 83.33 74 303.53 Không trúng 
tuyển
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47 VH 73 Cao Thị Hồng 11/04/1993 Đồng Ẻn, Kim Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.03 83.33 73 303.36 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

48 VH 135 Hà Thị Nga 15/09/1994 Làng Bục, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.24 80.00 75 303.24 Không trúng 
tuyển

49 VH 194 Hà Thị Thỏa 06/08/1992 Nà Luông, Linh Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.68 90.00 70 302.68 Không trúng 
tuyển

50 VH 66 Vương Thị Hoa 04/08/1993 Nặm Bún, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.20 83.33 73.5 302.53 Không trúng 
tuyển

51 VH 38 Hoàng Thị Điều 28/12/1991 Bản Píat, Thổ Bình, Lâm 
Bình

ĐH, Trường ĐHSP Hà 
Nội GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.49 80.00 78 302.49 Không trúng 
tuyển

Điểm Phúc 
khảo 

52 VH 12 Trần Thị Chi 23/06/1992 Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.24 80.00 75 302.24 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

53 VH 159 Hoàng Thị Như 18/12/1991 Bản Giảo, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.14 90.00 69.5 302.14 Không trúng 
tuyển

54 VH 65 Bùi Thị Thanh Hoa 05/12/1991 Khuôn Phục, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

78.96 75.00 74 301.96 Không trúng 
tuyển

55 VH 206 Hà Thị Tiềm 28/10/1992 Làng Ải - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.44 78.33 74 301.77 Không trúng 
tuyển

56 VH 75 Hà Thị Hồng 20/09/1993 Nà Bó, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.40 73.33 78.5 300.73 Không trúng 
tuyển

57 VH 167 Bùi Minh Phương 13/12/1993 Chè Đen, Hoàng Khai, Yên 
Sơn

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.44 83.33 73 299.77 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

58 VH 229 Lục Thị Uyển 29/07/1994 Đồng Lũng, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.63 85.00 71 299.63 Không trúng 
tuyển

59 VH 103 Lê Thị Khuyên 60/01/1994 Nà Ngày -Trung Hà -  
Chiêm Hóa

CĐ, ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.61 80.00 74 299.61 Không trúng 
tuyển

60 VH 195 Bàn Thị Thu 25/07/1993 Luộc 4, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa

CĐ Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.00 83.33 71 299.33 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

61 VH 150 Vũ Thị Thu Nguyệt 01/08/1994 Bản Chang, Bình Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.76 80.00 72 298.76 Không trúng 
tuyển

62 VH 07 Trần Thị Thúy Bích 15/08/1991 Làng Ải, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.94 80.00 73 297.94 Không trúng 
tuyển
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63 VH 202 Nguyễn Thị Thúy 10/01/1985 Tân Hòa, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.58 91.67 66 297.25 Không trúng 
tuyển

64 VH 114 Ma Thị Long 10/01/1994 Nà Dầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.22 75.00 74 297.22 Không trúng 
tuyển

65 VH 40 Ma Thị Đoàn 14/11/1993 Bản Lai, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.80 80.00 71 296.8 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

66 VH 51 Trần Thị Bích Hà 06/01/1992 Pác Cháng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Thái Nguyên GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.79 90.00 65 296.79 Không trúng 
tuyển

67 VH 97 Hầu Thị Hường 26/11/1990 Trung Tâm, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.41 75.00 75 296.41 Không trúng 
tuyển

68 VH 60 Quan Thị Hiền 15/09/1991 Nà Đổng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.13 75.00 73.5 295.13 Không trúng 
tuyển

69 VH 197 Nông Thị Thu 28/09/1992 Che Hon, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.80 80.00 72 294.8 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

70 VH 90 Lê Thị Hương 28/09/1994 Đồng Bảng, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.65 75.00 75 294.65 Không trúng 
tuyển

71 VH 91 Nông Thị Hương 30/12/1991 Làng Đanh, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.65 80.00 71 294.65 Không trúng 
tuyển

72 VH 169 Hoàng Thị Quy 16/01/1992 Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường ĐH Tây 
Bắc GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.70 76.70 70.5 294.4 Không trúng 
tuyển

73 VH 213 Nguyễn Thu Trang 05/09/1992 Nà Nghè, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.20 80.00 71 294.2 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

74 VH 80 Trần Thị Huệ 12/08/1992 Vĩnh Bảo, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.09 60.00 83 294.09 Không trúng 
tuyển

75 VH 227 Ma Thị Tuyết 19/04/1985 Nà Giàng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.12 86.67 67 293.79 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

76 VH 113 Ma Thị Loan 02/09/1986 Vằng Áng, Thổ Bình, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.21 75.00 71.5 293.21 Không trúng 
tuyển

77 VH 203 Hoàng Thị Thúy 25/12/1992 Khun Cang, Ngọc Hội, 
Ciêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.67 88.33 69 293 Không trúng 
tuyển

78 VH 21 Ma Thị Diện 16/05/1993 Thôn Đóng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.45 85.00 67 291.45 Không trúng 
tuyển
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79 VH 71 Lục Thị Hoài 20/11/1994 Nà Ngày, Trung Hòa, 
Chiêm Hóa

 CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.02 80.00 70 291.02 Không trúng 
tuyển

80 VH 123 Hoàng Thị Mai 26/06/1990 Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.17 75.00 70.5 290.17 Không trúng 
tuyển

81 VH 181 Hứa Trung Thành 07/06/1991 Ngầu I, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.06 85.00 66 290.06 Không trúng 
tuyển

82 VH 76 Trương Thị Hồng 10/08/1992 Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.27 75.00 70.5 289.27 Không trúng 
tuyển

83 VH 177 Lâm Thị Thu Thái 25/01/1992 An Bình, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.22 85.00 66.5 289.22 Không trúng 
tuyển

84 VH 182 Bàn Thị Thảo 10/04/1991 Khuổi Lầy, Linh Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.96 65.00 75 288.96 Không trúng 
tuyển

85 VH 06 Ma Thị Bích 22/02/1990 Bó Ngoạng, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.00 76.67 71 288.67 Không trúng 
tuyển

86 VH 138 Phạm Thị Nga 06/11/1993 Trinh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

78.80 95.00 57 287.8 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

87 VH 108 Lý Thị Linh 07/06/1993 Thôn Biến, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.80 76.67 69 287.47 Không trúng 
tuyển

88 VH 188 Hà Doãn Thiết 15/09/1990 Làng Ải, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

67.45 90.00 65 287.45 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

89 VH 226 Ma Thị Tuyền 27/09/1989 Noong Cuồng, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.05 70.00 71 287.05 Không trúng 
tuyển

90 VH 160 Tạ Thị Niềm 03/05/1992 Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.40 83.33 64.5 286.73 Không trúng 
tuyển

91 VH 17 Ma Thị Chừng 28/10/1992 Nà Khau, Minh Quang ĐH, Trường ĐHSP Hà 
Nội GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.49 80.00 70 286.49 Không trúng 
tuyển

92 VH 210 Ma Thị Tim 22/09/1993 Bản Píat, Thổ Bình, Lâm 
Bình

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.08 80.00 65 286.08 Không trúng 
tuyển

93 VH 77 Tiều Thị Hồng 21/10/1993 Lăng Puc, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.60 76.67 68 285.27 Không trúng 
tuyển

94 VH 189 Nông Văn Thiết 05/01/1991 Khun Vìn, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.76 70.00 71 284.76 Không trúng 
tuyển
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95 VH 130 Ma Thị Minh 16/10/1985 Nặm Bún, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.26 83.33 66 284.59 Không trúng 
tuyển

96 VH 61 Quan Văn Hiện 10/03/1994 Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

64.82 75.00 71.5 282.82 Không trúng 
tuyển

97 VH 32 Hà Doãn Dương 30/11/1992 Làng Bình, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.80 76.67 65 282.47 Không trúng 
tuyển

98 VH 141 Hoàng Thị Nghi 08/09/1993 Chuông, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.80 83.33 62 282.13 Không trúng 
tuyển

99 VH 175 Ma Văn Tài 05/08/1989 Lăng Puc, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.09 90.00 60 282.09 Không trúng 
tuyển

100 VH 221 Lý Quốc Tuấn 01/04/1991 Nà Lại, Tri Phú, Chiêm Hóa CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.55 90.00 62 280.55 Không trúng 
tuyển

101 VH 15 Quan Thị Chung 01/08/1994 Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.39 85.00 62 280.39 Không trúng 
tuyển

102 VH 117 Ma Văn Luật 07/03/1991 Đồng Quy, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.80 83.33 61 280.13 Không trúng 
tuyển

103 VH 207 Ma Thị Tiếp 12/12/1990 Làng Lạc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.13 75.00 66 280.13 Không trúng 
tuyển

104 VH 110 Triệu Thị Líu 02/11/1993 Lũng Giềng, Xuân Lập, 
Lâm Bình

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.40 83.33 60 278.73 Không trúng 
tuyển

105 VH 136 Hà Thị Nga 28/08/1990 Thượng Quang, Xuân 
Quang, Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.45 65.00 71 278.45 Không trúng 
tuyển

106 VH 163 Đào Thị Ngọc Nữ 17/08/1993 Tiên Hóa 2, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.25 80.00 62 278.25 Không trúng 
tuyển

107 VH 43 Đinh Thị Giang 12/08/1988 Nà Lại, Tri Phú, Chiêm Hóa TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.88 83.33 62.5 278.21 Không trúng 
tuyển

108 VH 180 Quan Thị Thanh 24/11/1989 An Vượng, Tân An, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.32 80.00 62.5 277.32 Không trúng 
tuyển

109 VH 35 Đặng Văn Dự 05/07/1991 Pác Chài, Kim Bình, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.06 80.00 61 277.06 Không trúng 
tuyển

110 VH 41 Vương Thị Em 15/6/1992 Rẹ 2, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.21 76.67 64 275.88 Không trúng 
tuyển
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111 VH 46 Quan Thị Giang 16/08/1993 Ón Cáy, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.82 80.00 63.5 275.82 Không trúng 
tuyển

112 VH 183 Ma Thị Thảo 13/02/1991 Nà Bó, Thổ Bình, Lâm 
Bình

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.75 70.00 66 275.75 Không trúng 
tuyển

113 VH 139 Vì Thị Thúy Nga 08/08/1992 Thôn 2, Nhân Mục, Hàm 
Yên

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.45 75.00 64 275.45 Không trúng 
tuyển

114 VH 45 Nghiêm Thị Giang 02/9/1988 Nà Giàng - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP Thái 
Nguyên GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.48 78.33 61 274.81 Không trúng 
tuyển

115 VH 58 Quan Thị Hiền 08/09/1989 Bản Lai, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.50 80.00 61.5 274.5 Không trúng 
tuyển

116 VH 205 Nguyễn Thế Thuyết 01/8/1989 Nà Tơơng - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

62.59 85.00 63 273.59 Không trúng 
tuyển

117 VH 37 Hoàng Thị Đào 22/10/1994 Noong Tuông, Tân Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.14 90.00 56 273.14 Không trúng 
tuyển

118 VH 18 Ma Công Chức 05/12/1992 Nà Khau, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, ĐH Hùng Vương GD Tiểu học B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Văn hóa
69.68 75.00 64 272.68 Không trúng 

tuyển

119 VH 187 Sằm Thị Thiệp 26/04/1991 Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.21 85.00 57 272.21 Không trúng 
tuyển

120 VH 89 Quan Thị Hương 14/06/1991 Ón Cáy, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.94 75.00 63 271.94 Không trúng 
tuyển

121 VH 133 Lý Thị Môn 11/07/1991 Bản Ba II, Trung Hà, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học C B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.88 80.00 60 271.88 Không trúng 
tuyển

122 VH 54 Hà Thị Hạnh 23/10/1990 Kéo Cam, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.65 75.00 62 271.65 Không trúng 
tuyển

123 VH 16 Hoàng Văn Chung 24/08/1993 Đồng Quy, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

64.39 86.67 60 271.06 Không trúng 
tuyển

124 VH 95 Ma Thị Hường 11/10/1994 Bản Khản, Bình Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.94 80.00 61 270.94 Không trúng 
tuyển

125 VH 209 Hoàng Thị Tiếp 03/04/1994 Pá Tao Hạ, Hòa An, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.67 80.00 58 270.67 Không trúng 
tuyển

126 VH 184 Quan Thị Thảo 06/11/1993 Bản Tụm, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.60 83.33 57 269.93 Không trúng 
tuyển
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127 VH 39 Quan Văn Đoàn 18/07/1992 Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.58 73.33 62 269.91 Không trúng 
tuyển

128 VH 149 Bàn Thị Nguyệt 01/01/1992 Thôn Biến, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.65 80.00 58.5 269.65 Không trúng 
tuyển

129 VH 44 Ma Thị Hương 
Giang

29/08/1994 Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.57 80.00 59 269.57 Không trúng 
tuyển

130 VH 84 Triệu Thị Huyền 24/12/1993 Búng Pẩu, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.80 83.33 55 269.13 Không trúng 
tuyển

131 VH 186 Ma Thị Thiêm 01/12/1987 Bản Luông, Hồng Quang, 
Lâm Bình

ĐH, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.13 75.00 61 269.13 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

132 VH 129 Quan Thị Mến 08/09/1991 Nà Giàng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.48 80.00 58 268.48 Không trúng 
tuyển

133 VH 10 Ma Thị Chăng 13/10/1991 Nà Cọn, Thổ Bình, Lâm 
Bình

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.71 75.00 60 267.71 Không trúng 
tuyển

134 VH 161 Quan Văn Ninh 29/08/1993 Thôn Chuông, Hà Lang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.00 70.00 64 267 Không trúng 
tuyển

135 VH 02 Ma Văn Ân 04/11/1992 Làng Thẳm, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa

CĐ,Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.40 73.33 61 266.73 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

136 VH 11 Ma Thị Chầm 03/02/1993 Nà Mè, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.20 83.33 53 265.53 Không trúng 
tuyển

137 VH 185 Ma Thị Thích 08/08/1990 Bản Ba I, Trung Hà, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.29 75.00 59 265.29 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

138 VH 62 Ma Văn Hiệu 01/05/1992 Nà Lại, Tri Phú, Chiêm Hóa TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.03 86.67 52 264.7 Không trúng 
tuyển

139 VH 19 Ma Thị Cư 03/02/1983 Khun Thản, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.39 63.33 65.5 263.72 Không trúng 
tuyển

140 VH 196 Ma Thị Thu 15/10/1994 Phia Lài, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.57 80.00 55 263.57 Không trúng 
tuyển

141 VH 94 Quan Thu Hường 07/10/1994 Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.33 85.00 53 263.33 Không trúng 
tuyển

142 VH 24 Quan Thị Dinh 08/08/1993 Thôn Cuôn, Hà Lang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.80 83.33 54 263.13 Không trúng 
tuyển
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143 VH 04 Ma Thị Bấm 23/10/1992 Bản Pài, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.00 75.00 60 263 Không trúng 
tuyển

144 VH 211 Hoàng Văn Tọa 24/11/1993 Khun Làn, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

65.45 85.00 56 262.45 Không trúng 
tuyển

145 VH 42 Dương Lệ Giang 24/10/1994 Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.90 85.00 53 261.9 Không trúng 
tuyển

146 VH 172 Hoàng Huệ Sim 06/05/1991 Nà Bó, Thổ Bình, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.71 75.00 57 261.71 Không trúng 
tuyển

147 VH 148 Hà Nguyên 26/02/1993 Nà Ngà, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.71 91.67 48 261.38 Không trúng 
tuyển

148 VH 23 Lưu Thị Diệp 09/08/1990 Thôn Hiệp, Hà Lang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.36 70.00 60 261.36 Không trúng 
tuyển

149 VH 225 Triệu Thị Tuyên 01/09/1993 Hồng Quang, Lâm Bình TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.12 91.67 49 260.79 Không trúng 
tuyển

150 VH 03 Ma Thị Bảy 20/03/1990 Hòa Đa, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.24 81.67 53 259.91 Không trúng 
tuyển

151 VH 56 Nông Văn Hậu 06/08/1993 Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.80 76.67 55.5 259.47 Không trúng 
tuyển

152 VH 85 Quan Thị Huyền 15/07/1991 Bản Tháng, Trung Hà, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.42 75.00 54 258.42 Không trúng 
tuyển

153 VH 20 Lộc Thị Cường 05/02/1991 Bắc Lè, Đà Vị, Nà Hang TC, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học C C

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.71 80.00 51.5 256.71 Không trúng 
tuyển

154 VH 34 Hoàng Thị Dưỡng 22/04/1993 Tân Cường, Tân An, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.41 80.00 54 256.41 Không trúng 
tuyển

155 VH 151 Ma Thị Nhâm 28/04/1993 Thôn Bảu, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.60 83.33 50 255.93 Không trúng 
tuyển

156 VH 09 Lý Thị Chạn 14/10/1993 Vàng Áng, Thổ Bình, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.21 81.67 51 255.88 Không trúng 
tuyển

157 VH 82 Hoàng Thu Huyên 25/04/1994 Búng Pẩu -Phúc Sơn -
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.16 75.00 54 254.16 Không trúng 
tuyển

158 VH 152 Đồng Văn Nhâm 30/09/1990 Pác Cháng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Thái Nguyên GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.00 70.00 54 254 Không trúng 
tuyển
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159 VH 81 Lù Phúng Hùng 09/11/1994 Làng Ải, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

63.80 70.00 60 253.8 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

160 VH 217 Nguyễn Văn Trình 07/02/1993 Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.08 80.00 51 253.08 Không trúng 
tuyển

161 VH 119 Mai Thị Mỵ Lương 01/12/1993 Trung Vượng 2, Trung Hòa, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.24 80.00 51 252.24 Không trúng 
tuyển

162 VH 86 Lương Thị Huyền 01/02/1994 Bản Tháng, Trung Hà, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.55 80.00 50 251.55 Không trúng 
tuyển

163 VH 220 Ma Ngọc Tú 14/10/1991 Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

67.60 73.33 55 250.93 Không trúng 
tuyển

164 VH 156 Ma Thị Nhung 12/8/1992 Nà Mè - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.88 73.33 52 249.21 Không trúng 
tuyển

165 VH 25 Ma Thị Doanh 27/01/1993 Nà Giàng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.85 83.33 47 249.18 Không trúng 
tuyển

166 VH 224 Ma Thị Tươi 03/8/1992 Bản Têm -Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Hà 
Nội GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.90 70.00 53 248.9 Không trúng 
tuyển

167 VH 140 Quan Thị Ngà 21/9/1990 Lung Lù - Bình Nhân - 
Chiêm Hóa

CĐ, CĐSP Tuyên Quan GD Tiểu học B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Văn hóa
69.79 75.00 51 246.79 Không trúng 

tuyển

168 VH 128 Ma Thị May 22/08/1992 Bản Đồn, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

77.09 91.67 39 246.76 Không trúng 
tuyển

169 VH 191 Ma Công Thơ 01/08/1988 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

65.15 76.67 52 245.82 Không trúng 
tuyển

170 VH 49 Nguyễn Ngọc Hà 06/10/1993 Nà Ngà, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.02 80.00 48 245.02 Không trúng 
tuyển

171 VH 13 Lương Văn Chiến 07/11/1993 Bản Lai, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.41 76.67 49 244.08 Không trúng 
tuyển

172 VH 146 Ma Hồng Ngọc 18/11/1994 Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.71 85.00 43 241.71 Không trúng 
tuyển

173 VH 72 Lý Thị Hoàn 02/06/1992 Bó Ngoạng, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.09 73.33 48.5 241.42 Không trúng 
tuyển

174 VH 36 Lý Thị Đào 19/05/1993 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

67.94 83.33 44 239.27 Không trúng 
tuyển
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175 VH 154 Lộc Thị Nhu 16/02/1992 Nà Khau, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.00 80.00 44 239 Không trúng 
tuyển

176 VH 137 Ma Thị Nga 23/07/1991 Bản Ba, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.04 85.00 40 237.04 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

177 VH 222 Ma Văn Tuấn 23/05/1991 Bản Ba, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.25 65.00 49 234.25 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

181 VH 68 Ma Thị Hoan 21/06/1994 Nà Mè, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.12 65.00 50 234.12 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

178 VH 124 Nguyễn Thị Sao Mai 23/07/1993 Nông Tiến 2, Trung Hà, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.91 86.67 36 233.58 Không trúng 
tuyển

179 VH 100 Quân Thị Khiết 29/03/1991 Pắc Có, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.74 86.67 37 233.41 Không trúng 
tuyển

180 VH 231 Đỗ Thị Vân 07/8/1985 Nà Pết - Phúc Sơn -  Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
tuyên Quang   GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.64 78.33 42 232.97 Không trúng 
tuyển

182 VH 143 Quan Văn Nghiệp 14/06/1987 Ón Cáy, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.88 76.67 42 231.55 Không trúng 
tuyển

183 VH 70 Nguyễn Thị Hoài 16/05/1994 Tát Tiều, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.33 80.00 40.5 230.33 Không trúng 
tuyển

184 VH 142 Hoàng Trung Nghĩa 01/06/1994 Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.14 85.00 36 229.14 Không trúng 
tuyển

185 VH 22 Ma Thị Diệp 07/09/1990 Bó Ngoạng, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.44 75.00 41.5 228.44 Không trúng 
tuyển

186 VH 179 Hà Ngọc Thắng 20/06/1986 Pác Cháng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

65.82 70.00 46 227.82 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

187 VH 208 Ma Thị Tiếp 16/12/1989 Bản Têm, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.38 75.00 40 227.38 Không trúng 
tuyển

188 VH 27 Hoàng Trung Du 24/09/1991 Lăng Đén, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.20 76.67 42 226.87 Không trúng 
tuyển

189 VH 215 Hà Thị Trinh 26/04/1987 Trung Tâm, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.52 68.33 44 225.85 Không trúng 
tuyển

190 VH 29 Lý Thị Dung 13/09/1990 Thôn Tho, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.12 81.67 37 225.79 Không trúng 
tuyển
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191 VH 105 Ma Thị Lê 03/9/1994  Nà Khau - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.15 90.00 30.5 224.15 Không trúng 
tuyển

192 VH 147 Ma Thị Tô Ngưu 07/07/1991  Ngầu 2, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.30 76.67 37 221.97 Không trúng 
tuyển

193 VH 26 Ma Thị Du 19/08/1989 Nà Giàng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.33 80.00 36 221.33 Không trúng 
tuyển

194 VH 126 Tô Thị Mai 20/08/1995 Nà Pồng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.09 85.00 33 221.09 Không trúng 
tuyển

195 VH 153 Ma Thị Nhiệm 15/02/1994 Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.80 70.00 37 215.8 Không trúng 
tuyển

196 VH 106 Ma Thị Lịch 20/04/1989 Chuông, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.67 88.33 27 214 Không trúng 
tuyển

197 VH 176 Hoàng Thị Tem 15/09/1989 Phiêng Luông, Bình An, 
Lâm Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.59 85.00 28 213.59 Không trúng 
tuyển

198 VH 198 Nguyễn Thị Thu 07/05/1986 Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.73 71.67 36 213.4 Không trúng 
tuyển

199 VH 83 Hoàng Thị Huyên 24/10/1993 Thôn Cuôn, Hà Lang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.20 73.33 31 210.53 Không trúng 
tuyển

200 VH 233 Hoàng Thị Vọng 20/08/1986 Nà Chúc, Hồng Quang, 
Lâm Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.03 76.67 31 208.7 Không trúng 
tuyển

201 VH 109 Ma Thị Linh 25/07/1992 Nông Tiến1 - Trung Hà - 
Chiêm Hóa

TC, Trường  ĐH Tân 
Trào Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.76 86.67 25 208.43 Không trúng 
tuyển

202 VH 134 Nguyễn Thị Mùi 17/05/1985 Nà Bản, Thượng Lâm, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP Hải 
Dương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

77.41 80.00 25 207.41 Không trúng 
tuyển

203 VH 168 Ma Công Quân 05/12/1989 Nà Khau, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.95 76.67 29 203.62 Không trúng 
tuyển

204 VH 219 Ma Văn Tú 10/10/1992 Chẩu Quân, Bình An, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.42 70.00 32 203.42 Không trúng 
tuyển

205 VH 201 Ma Thị Thuần 14/01/1993 Nà Đổng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.80 76.67 27 202.47 Không trúng 
tuyển

206 VH 193 Ma Thị Thoa 28/01/1991 Nà Bó, Thổ Bình, Lâm 
Bình

TC, Trường ĐH Hùng 
Vương GD Tiểu học ĐH B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.39 75.00 24 196.39 Không trúng 
tuyển
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207 VH 144 Hoàng Thị Ngoan 24/05/1992 Nà Khau, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.21 78.33 23 194.54 Không trúng 
tuyển

208 VH 87 Ma Phúc Huyện 19/05/1994 Bản Đồn, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.14 65.00 26 185.14 Không trúng 
tuyển

209 VH 31 Ma Công Dũng 30/05/1990 Nà Vài, Thổ Bình, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.97 83.33 7 164.3 Không trúng 
tuyển

210 VH 93 Hoàng Thị Hướng 15/05/1993 Đồng Tiến, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.73 73.33 8 156.06 Không trúng 
tuyển

211 VH 05 Ma Thị Biển 01/01/1989 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.50 78.33 x Không trúng 
tuyển

212 VH 14 Ma Thị Chiếu 10/11/1992 Chẩu Quân, Bình An, Lâm 
Bình

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.82 75.00 x Không trúng 
tuyển

213 VH 28 Hoàng Thanh Dung 19/08/1990 Luộc 3, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.13 75.00 x Không trúng 
tuyển

214 VH 33 Ma Công Dược 16/11/1993 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.71 83.33 x Không trúng 
tuyển

215 VH 47 Hoàng Thị Hà 06/01/1987 Lăng Đén, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.77 80.00 x Không trúng 
tuyển

216 VH 52 Nguyễn Thị Hạnh 25/05/1994 Bắc Ngõa, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.29 85.00 x Không trúng 
tuyển

217 VH 59 Quan Thị Hiền 08/01/1994 Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.70 90.00 x Không trúng 
tuyển

218 VH 78 Nguyễn Văn Huấn 13/08/1994 Nà Tàng, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

70.74 86.67 x Không trúng 
tuyển

219 VH 98 Ma Thị Hưởng 22/12/1993 Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.80 80.00 x Không trúng 
tuyển

220 VH 107 Ma Thị Liên 06/05/1990 Noong Phường, Minh 
Quang, Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.88 80.00 x Không trúng 
tuyển

221 VH 118 Ma Công Lư 03/10/1991 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

66.20 80.00 x Không trúng 
tuyển

222 VH 131 Ma Công Minh 21/08/1988 Nà Áng, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.54 70.00 x Không trúng 
tuyển
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Đăng ký dự tuyển vào vị trí 
việc làm

N
go

ại
 n

gữ
 

Ghi chú

Ti
n 

họ
c Điểm 

TBC 
học tập

Điểm 
bài 

thực 
hành

Tổng cộng

Trình độ chuyên môn Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú; Nơi ở hiện nay

Điểm 
TBC tốt 
nghiệp

Trình độ đào tạo

Số TT Số báo 
danh

Họ và Tên 

Điểm xét tuyển

Kết quả xét 
tuyểnNam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

223 VH 145 Ma Thị Ngoãn 03/10/1991 Phiêng Tạ, Phúc Sơn, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

68.82 73.33 x Không trúng 
tuyển

224 VH 155 Ma Thị Nhung 15/08/1994 Bản Têm, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Hải 
Dương GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

78.40 78.40 x Không trúng 
tuyển

225 VH 158 Quân Thị Nhung 06/01/1994 Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.12 85.00 x Không trúng 
tuyển

226 VH 162 Ma Thị Ninh 28/01/1992 Nà Coóc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

73.76 83.33 x Không trúng 
tuyển

227 VH 165 Trương Thị Phương 22/03/1992 Quý Quân, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

CĐ, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

74.29 85.00 x Không trúng 
tuyển

228 VH 173 Hoàng Văn Sinh 04/05/1993 Khun Vìn, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

69.53 80.00 x Không trúng 
tuyển

229 VH 174 Vũ Thị Sơn 01/10/1993 Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.80 80.00 x Không trúng 
tuyển

230 VH 199 Nguyễn Thị Kim 
Thu

26/08/1994 Tát Tiều, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

72.03 73.33 x Không trúng 
tuyển

231 VH 200 Quan Thị Thu 11/071992 Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

TC, CĐSP Tuyên 
Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.50 76.67 x Không trúng 
tuyển

232 VH 212 Đỗ Thị Trang 26/12/1989 Tiên Quang 2, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Hà 
Nội GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

76.13 76.67 x Không trúng 
tuyển

233 VH 230 Đền Thị Tiểu Vân 12/10/1994 Khuôn Phục, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

75.94 85.00 x Không trúng 
tuyển

234 VH 232 Quan Văn Viện 04/04/1993 Lăng Lé, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân 
Trào GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

65.60 70.00 x Không trúng 
tuyển

235 VH 234 Ma Thị Xanh 04/10/1993 Bản Tha, Hồng Quang, Lâm 
Bình

TC, Trường CĐSP 
Tuyên Quang GD Tiểu học B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Văn hóa

71.38 78.33 x Không trúng 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng  34
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1 TD 18 Diệp Xuân Hợp 01/9/1985 Cầu mạ - Yên Nguyên - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Hải Phòng
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

73.21 95.00 81 330.21 Trúng tuyển

2 TD 32 Ma Nhân Lý 13/11/1986 Tống Pu - Bình An - Lâm 
Bình

CĐ, Trường ĐH Hải Phòng
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

75.36 85.00 84.5 329.36 Trúng tuyển

3 TD 20 Hoàng Thị Huệ 27/11/1990 Đồng Quán - Hòa Phú - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

73.58 85.00 81.5 321.58 Trúng tuyển

4 TD 05 Quan Văn Duy 27/8/1991 Nông Tiến 2 - Trung hà - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
72.03 88.00 78 316.03 Trúng tuyển

5 TD 16 Lưu Thanh Hoàng 03/8/1994 Noong Phường - Minh 
Quang- Chiêm Hóa

CĐ, Trường Đại Học Tân 
Trào- Tuyên Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

69.98 75.00 85 314.98 Trúng tuyển

6 TD 12 Trần Thị Thu Hằng 08/10/1993 Hợp Long 2 - Yên Nguyên - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐHSP 2 Hà 
Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
72.70 72.70 84 313.4 Trúng tuyển

7 TD 22 Nguyễn Thị Huyền 15/10/1989 Trung Tâm - Phúc Thịnh - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Bắc Ninh

SP Thể dục 
thể thao

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
75.18 75.00 79 308.18 Trúng tuyển

8 TD 25 Ma Doãn Kiện 26/05/1988 Bản cuống - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

C B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
68.66 72.50 83.5 308.16 Không trúng 

tuyển

9 TD 53 Ma Thị Thoan 01/9/1990 Bản Pài -Minh Quang-Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP  Tuyên 
Quang  Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

74.91 85.00 72 303.91 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

10 TD 54 Nguyễn Văn Thuần 05/08/1993 Nà Liên, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào Sinh - GDTC B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
64.00 65.00 85 299 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo điểm 
học tập và TN

11 TD 46 Ma Văn Thủy Quân 14/11/1992 Lăng Puc, Tri Phú, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường Cao đẳng Hải 
Dương

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
81.14 80.00 68.5 298.14 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo bài 

thực hành

12 TD 40 Hoàng Thị Nhung 09/9/1990 Đống đa 1 xã Thượng Nông - 
Na Hang

CĐ, Trường Cao đẳng 
Tuyên Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

68.49 80.00 74.5 297.49 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

13 TD 15 Ma Đức Hòa 12/8/1988 Bản Chòn - Phúc Sơn - 
Chiêm Hóa

ĐH, ĐHSP Thái Nguyên
SP Thể dục 

thể thao
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

75.60 75.60 73 297.2 Không trúng 
tuyển

14 TD 21 Tô Mạnh Hùng 18/06/1990 Khuôn Khoai - Yên Nguyên - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
71.77 80.00 71.5 294.77 Không trúng 

tuyển

15 TD 28 Đàm Thế Linh 07/8/1990 Trung tâm 3 - Vĩnh Lộc -
chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH SPTDTT 
Bắc Ninh

SP thể dục 
thể thao

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
78.04 90.00 62.5 293.04 Không trúng 

tuyển

Ghi chú

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC - MÔN THỂ DỤC
(Kèm theo Thông báo số 176/TB-UBND ngày 25 /11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

Điểm bài 
thực hành

Tổng cộng

Điểm xét tuyểnNgày, tháng, năm sinh

Kết quả xét 
tuyểnNam

Điểm 
TBC tốt 
nghiệp

Trình độ đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 
làmNữ

Trình độ chuyên môn 

N
go

ại
 n

gữ
 

Ti
n 

họ
cNơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Nơi ở hiện nay
Số TT Số báo 

danh
Họ và Tên Điểm 

TBC học 
tập



Page 2

Trình độ và tên cơ sở đào 
tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 18 19 20 Cột 21= 
18+19+20x2

22

Ghi chúĐiểm bài 
thực hành

Tổng cộng

Điểm xét tuyểnNgày, tháng, năm sinh

Kết quả xét 
tuyểnNam

Điểm 
TBC tốt 
nghiệp

Trình độ đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 
làmNữ

Trình độ chuyên môn 

N
go

ại
 n

gữ
 

Ti
n 

họ
cNơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Nơi ở hiện nay
Số TT Số báo 

danh
Họ và Tên Điểm 

TBC học 
tập

16 TD 02 Vũ Xuân Bình 11/11/1992 Nà Mè, Minh Quang, Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường đại học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

C C
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
67.37 75.00 73 288.37 Không trúng 

tuyển

17 TD 07 Mai Quý Dũng 04/01/1993 Bủng Pẩu - Phúc Sơn - 
Chiêm Hóa

ĐH,Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
70.71 80.00 68 286.71 Không trúng 

tuyển

18 TD 36 Ma Thị Nga 25/06/1990 Bản ba - Tri Phú - Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐ Hải Dương
SP thể dục - 

CT đội
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

83.11 85.00 59 286.11 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

19 TD 04 Nông Hùng Cường 18/10/1991 Nà Thoi- Xuân Quang- 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường Đại Học Tân 
Trào- Tuyên Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

67.09 75.00 71 284.09 Không trúng 
tuyển

20 TD 41 Nông Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Pắc kéo - Kim Bình - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Bắc Ninh

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
83.28 90.00 53.5 280.28 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo bài 

thực hành

21 TD 34 Ma Công Nam 15/3/1987 Bản Lai - Phúc Sơn - Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường Cao đẳng 
Tuyên Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

64.15 70.00 70.5 275.15 Không trúng 
tuyển

22 TD 10 Hoàng Thị Đẹp 21/6/1993 Nà Noong  - Năng Khả - Na 
Hang

CĐ, Trường ĐH Tân Trào Sinh - GDTC B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
66.73 80.00 63 272.73 Không trúng 

tuyển

23 TD 58 Nông Văn Tùng 25/5/1991 Nà Thái - Thượng Giáp - Na 
Hang

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
65.63 80.00 63 271.63 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo bài 

thực hành

24 TD 43 Ma Doãn Phụng 27/8/1987 Bản Chỏn - Phúc Sơn - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường Đại Học SP 
Thái Nguyên

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
62.22 70.00 69.5 271.22 Không trúng 

tuyển

25 TD 39 Lê Văn Nhẫn 20/6/1988 An Bình - Tân Thịnh - 
Chiêm Hóa

ĐH,Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
70.04 80.00 60 270.04 Không trúng 

tuyển

26 TD 19 Ma Văn Huân 04/4/1989 An Thịnh - Phúc Thịnh- 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

64.53 70.00 66 266.53 Không trúng 
tuyển

27 TD 33 Ma Thị Lý 19/01/1989 Bản Tụm - Tân Mỹ -Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

69.42 70.00 63.5 266.42 Không trúng 
tuyển

28 TD 06 Vũ Văn Nam Duy 02/12/1980   Phố Trinh - Vinh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

56.11 75.00 67 265.11 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

29 TD 09 Ma Đình Dương 28/02/1993 Bản Pài, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
69.03 77.50 56.5 259.53 Không trúng 

tuyển

30 TD 48 Ma Vĩnh Quỳnh 25/06/1988 Pác Chài - Kim Bình - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

69.62 65.00 62 258.62 Không trúng 
tuyển

31 TD 17 Quan Văn Học 19/8/1980 Nà Giàng - Tân Mỹ - Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang

Sinh - Thể 
Dục

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
57.59 75.00 63 258.59 Không trúng 

tuyển
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Ghi chúĐiểm bài 
thực hành

Tổng cộng

Điểm xét tuyểnNgày, tháng, năm sinh

Kết quả xét 
tuyểnNam

Điểm 
TBC tốt 
nghiệp

Trình độ đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 
làmNữ

Trình độ chuyên môn 

N
go

ại
 n

gữ
 

Ti
n 

họ
cNơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Nơi ở hiện nay
Số TT Số báo 

danh
Họ và Tên Điểm 

TBC học 
tập

32 TD 11 Vũ Văn Đồng 25/05/1990 Liên Nghĩa - Vinh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ,Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
72.35 77.50 53 255.85 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo bài 

thực hành

33 TD 45 Hoàng Thị Phượng 18/8/1984 Đèo Lang - Kim Bình - 
Chiêm Hóa

TC, Trường ĐH Hải Phòng
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

76.00 97.50 41 255.5 Không trúng 
tuyển

34 TD 56 Hà Đình Tiệp 06/4/1992 Nà coóc - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
62.45 75.00 58.5 254.45 Không trúng 

tuyển

35 TD 30 Lương Thị Ánh Ly 27/7/1993 Bản Lai- Phúc Sơn - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
68.60 72.50 53.5 248.1 Không trúng 

tuyển

36 TD 08 Lương Thế Dũng 20/06/1994 Phúc Hương 2 - Vĩnh Lộc - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào Sinh - GDTC B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
62.25 70.00 57.5 247.25 Không trúng 

tuyển

37 TD 35 Mạc Giang Nam 30/4/1984 Làng Ngõa  - xã Xuân 
Quang - Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
66.62 77.50 50.5 245.12 Không trúng 

tuyển

38 TD 47 Hà Kim Quận 21/09/1987 Làng Lạc - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ,Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
63.88 80.00 50.5 244.88 Không trúng 

tuyển

39 TD 59 Ma Thị Tuyết 07/03/1993 Bản Đồn, -Minh Quang-
Chiêm Hóa

 CĐ, Trường Đại Học Tân 
Trào- Tuyên Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

70.73 85.00 44.5 244.73 Không trúng 
tuyển

40 TD 14 Vương Thị Hiện 18/08/1991 Tân Hệp- Hà Lang - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường ĐH Tây Bắc
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

74.30 74.30 46 240.6 Không trúng 
tuyển

41 TD 42 Hà Hữu Oanh 26/06/1989 Nà Lá - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐ Hải Dương
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

79.05 80.00 40.5 240.05 Không trúng 
tuyển

42 TD 57 Ma Thị Toản 28/2/1990 Nà Giàng - Minh Quang- 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội 

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
65.16 60.00 56 237.16 Không trúng 

tuyển

43 TD 23 Ma  Thị In 23/6/1990 Nà Han - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

64.53 70.00 50 234.53 Không trúng 
tuyển

44 TD 51 Quân Đức Thắng 10/10/1991 Tông Lùng - Tân Mỹ - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
65.16 70.00 49.5 234.16 Không trúng 

tuyển

45 TD 55 Ma Công Thụy 14/12/1993 Bản Ba 2  -Trung Hà- Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
68.85 85.00 39 231.85 Không trúng 

tuyển

46 TD 31 Mạc Thị Ly  15/8/1993 Nà Lả - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
75.78 82.50 36.5 231.28 Không trúng 

tuyển

47 TD 01 Tô Ngọc Ban 22/7/1987 Nà Rùng- Hà Lang - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
69.70 70.00 40 219.7 Không trúng 

tuyển
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48 TD 38 Nông Hồng Ngọc 29/12/1992 Phố mới 1 - Vĩnh lộc - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐHTDTT Bắc 
Ninh

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
77.14 80.00 31 219.14 Không trúng 

tuyển

49 TD 52 Mạc Thị Thảo 02/9/1989 Đầu Cầu - Yên Lập - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Bắc Ninh

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
76.15 80.00 21.5 199.15 Không trúng 

tuyển

50 TD 26 Ma Văn Kỷ 29/7/1989 Lăng Pục - Tri Phú - Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường CĐ Hải Dương
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

77.14 80.00 20.5 198.14 Không trúng 
tuyển

51 TD 03 Ma Ngọc Cảnh 14/10/1991 Phia Lài, Phúc Sơn, Chiêm 
Hóa

CĐ, Trường ĐHTDTT Hà 
Nội I

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
66.43 65.00 27 185.43 Không trúng 

tuyển

52 TD 27 Hoàng Văn Lâm 05/5/1991 Đồng Lũng- Phúc Thịnh - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
65.00 72.50 23 183.5 Không trúng 

tuyển

53 TD 50 Ma Công Thành 27/03/1993 Nà Khau - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ,Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

64.39 70.00 22.5 179.39 Không trúng 
tuyển

54 TD 13 Bàn Văn Hiến 16/08/1993 Bản Cham - Tri phú - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
69.27 80.00 x Không trúng 

tuyển

55 TD 24 Phạm Trung Kiên 28/01/1992 Nà Coóc - Xuân Quang - 
Chiêm Hóa

TC, Trường CĐ Hải Dương
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

78.43 80.00 x Không trúng 
tuyển

56 TD 29 Ma Doãn Lư 11/01/1988 Nà Tương - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

65.50 75.00 x Không trúng 
tuyển

57 TD 37 Ma Thị Ngọc 11/11/1991 Nà Tướng - Minh Quang - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐSP Tuyên 
Quang Sinh - GDTC B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

70.38 75.00 x Không trúng 
tuyển

58 TD 44 Ma Văn Phụng 26/7/1992 Nà Chúc - Hồng Quang - 
Lâm Bình

TC, Trường CĐSP Hà nam
Giáo dục thể 

chất
B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Thể dục

70.62 83.33 x Không trúng 
tuyển

59 TD 49 Nông Văn Tám 04/09/1989 Nặn Bún - Hà Lang - Chiêm 
Hóa

ĐH, Trường Đại Học TDTT 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

C B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Thể dục
66.64 67.50 x Không trúng 

tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng:  07
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1 NN 06 Ma Thị Hạnh 27/12/1982 Tày Tổ 2 Thị trấn Na Hang ĐH, Trường ĐH Sư Phạm 
Thái Nguyên Tiếng Anh Nga B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

58.87 70.00 95 318.87 Trúng tuyển

2 NN 05 Hỏa Tuấn Dương 20/12/1985 Tày Trung Tâm 3, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa

ĐH, Viện ĐH Mở Hà Nội Tiếng Anh Trung A B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
58.80 60.00 89.5 297.8 Trúng tuyển

3 NN 11 Ma Thị Lan 03/9/1992 Tày Thôn Thắm - Hùng Mỹ - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH Sư phạm 
Thái Nguyên

Tiếng 
Trung, Anh

B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
71.80 71.80 72.5 288.6 Trúng tuyển

4 NN 08 Hoàng Thị Thu 
Hương

14/8/1990 Kinh Xóm 10 - Kim Phú - Yên 
Sơn

ĐH, Trường ĐH Dân Lập 
Đông Đô Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

69.34 68.75 72 282.09 Trúng tuyển

5 NN 14 Lê Thúy Nga 26/11/1984 Kinh Tổ A2 Thị trấn Vĩnh Lộc -
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH  ngoại Ngữ 
Hà Nội  Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

82.30 69.00 64 279.3 Trúng tuyển

6 NN 24 Hoàng Thị Xuân 10/08/1989 Tày Thôn Lăng Pục - Tri Phú-
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐ cộng đồng 
Hà Tây Tiếng Anh B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

71.71 83.33 62 279.04 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

7 NN 03 Phùng Thị Dung 24/07/1989 Dao Thôn Kim Minh - Phúc Sơn - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

66.62 75.00 65 271.62 Không trúng 
tuyển

Phúc khảo bài 
thực hành

10 NN 23 Ma Thị Vui 25/1/1992 Tày Thôn Nặm kép - Hùng Mỹ - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH Hồng Đức Tiếng Anh B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
73.42 73.42 60 266.84 Không trúng 

tuyển
Phúc khảo bài 

thực hành

8 NN 20 Quan Thị Tới 16/6/1989 Tày Thôn  Bản Chẳng-Tân Mỹ-
Chiêm Hóa

ĐH,Trường ĐH Đại Nam Tiếng Anh Trung B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
66.54 65.00 65.5 262.54 Không trúng 

tuyển

9 NN 01 Ma Thị Chiên 20/05/1985 Tày Bản Đồn, Minh Quang, 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐHNN ĐH 
Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

70.90 70.90 60 261.8 Không trúng 
tuyển

11 NN 12 Hà Thị  Liên 23/04/1994 Tày Thôn Pá Tao Thượng , xã 
Hòa An,huyện Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang Tiếng Anh B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

65.11 80.00 50 245.11 Không trúng 
tuyển

12 NN 16 Ma Thị Phương 02/3/1985 Tày Thôn Bàn Khản - Bình Phú-
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH  Bình 
Dương Tiếng Anh Hoa B A

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

60.90 60.90 60.5 242.8 Không trúng 
tuyển
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC - MÔN NGOẠI NGỮ 
(Kèm theo Thông báo số 176/TB-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)
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13 NN 17 Nguyễn Thị Phương 30/10/1981 Kinh Tổ 6 Phường Minh Xuân - 
Tuyờn Quang

ĐH, Trường ĐH  ngoại Ngữ 
Hà Nội  Tiếng Anh Pháp B A

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

67.79 77.00 48.5 241.79 Không trúng 
tuyển

14 NN 09 Phùng Thị Huyên 19/06/1994 Tày Thôn Kin Minh - Phúc Sơn - 
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

66.64 75.00 48.5 238.64 Không trúng 
tuyển

15 NN 04 Đỗ Thị Kim Dung 10/7/1984 Kinh Sông Lô 3, An Tường, TP 
Tuyên Quang

ĐH, Trường ĐHSP II Hà 
Nội Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

70.00 82.50 43 238.5 Không trúng 
tuyển

16 NN 10 Lê Thị Khuyên 23/3/1987 Kinh Thôn Minh Nông- Thắng 
Quân - Yên Sơn

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

67.70 75.00 42.5 227.7 Không trúng 
tuyển

17 NN 21 Bùi Thị Thu Trang 17/6/1989 Tày Tổ A2 Thị trấn Vĩnh Lộc -
Chiêm Hóa

CĐ, Trường CĐNN-CN 
Việt Nhật Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

67.47 55.00 49 220.47 Không trúng 
tuyển

18 NN 13 Lương Thị Linh 22/12/1986 Tày Tổ A2 Thị trấn Vĩnh Lộc -
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH  ngoại Ngữ 
Hà Nội  Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

66.72 66.00 39 210.72 Không trúng 
tuyển

19 NN 18 Đinh Thị Thi 08/6/1982 Mường Thôn Phiêng Luông - Bình 
An - Lâm Bình

ĐH, Trường ĐHQG Hà Nội Tiếng Anh B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
66.22 61.70 40 207.92 Không trúng 

tuyển

20 NN 19 Ma Văn Tòng 23/8/1990 Tày Thôn Lăng Pục - Tri Phú-
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH Mở Hà Nội Tiếng Anh B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
62.44 52.50 42 198.94 Không trúng 

tuyển

21 NN 07 Hoàng Mạnh Hùng 19/12/1989 Dao Tổ 2 Thị trấn Na Hang ĐH, Trường ĐH  Mở Hà 
Nội Tiếng Anh Trung B B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

60.38 82.50 22 186.88 Không trúng 
tuyển

22 NN 02 Trịnh Việt Cường 01/4/1977 Kinh Thôn Pác Hóp - Linh Phú - 
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐHQG Hà Nội Tiếng Anh Pháp B A
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
61.57 67.00 9 146.57 Không trúng 

tuyển

23 NN 15 Ma Thị Ngân 15/12/1994 Tày Thôn lăng Pục - Tri Phú-
Chiêm Hóa

CĐ, Trường ĐH Tân Trào 
Tuyên Quang Tiếng Anh B

Giáo viên Tiểu học hạng IV 
dạy Ngoại ngữ

65.30 70.00 x Không trúng 
tuyển

24 NN 22 Nguyễn Thị Trang 03/10/1990 Kinh Tổ rẹ 2 Thị trấn Vĩnh Lộc -
Chiêm Hóa

ĐH, Trường ĐH Mở Hà Nội Tiếng Anh Trung B B
Giáo viên Tiểu học hạng IV 

dạy Ngoại ngữ
73.81 80.00 x Không trúng 

tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05


